
Xuất khẩu FICP

Vui lòng tham khảo Chỉ mục khu vực để biết phân loại vùng chi tiết

Giá cước bằng VND A B

C D E F G H

Nơi nhận hàng chính

Trung Quốc (khu v

ực phía Nam), H

ồng Kông,

Singapore

Trung Quốc

(Không bao gồm

khu vực Nam

Trung Quốc), Nhật

Bản, Đài Loan

Úc, Ấn Độ, New

Zealand

Hoa Kỳ, Canada,

Mexico

Đức, Pháp, Vương

quốc Anh

Nga Brazil, Chile

NamPhi, Ả Rập Xê

Út, Nigeria

FedEx Envelope

0.5 kg

FedEx Pak

0.5 kg

Không có giá cước của FedEx Envelope và FedEx Pak cho dịch vụ FedEx International Connect Plus (FICP). Vui lòng sử dụng dịch vụ

International Priority (IP) nếu cần bao bì FedEx. Bất kỳ lô hàng FICP nào dùng bao bì FedEx Envelope & FedEx Pak sẽ được tính phí theo giá

cước FICP dựa trên trọng lượng mỗi lô hàng.

1.0

1.5

2.0
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FedEx International Connect

Plus (FICP)

0.5 kg 1,120,000 1,365,700 1,410,800 1,517,800 1,423,500 1,696,000 1,884,200 2,103,700

1.0 1,254,500 1,598,900 1,661,800 1,826,100 1,725,400 2,099,600 2,333,800 2,592,500

1.5 1,386,800 1,829,700 1,910,200 2,131,600 2,024,700 2,500,100 2,779,800 3,077,200

2.0 1,519,100 2,060,500 2,158,500 2,437,100 2,323,900 2,900,500 3,225,900 3,562,100

2.5 1,651,400 2,291,300 2,406,900 2,742,600 2,623,100 3,300,900 3,671,900 4,046,900

3.0 1,762,000 2,517,100 2,646,600 3,076,800 2,905,600 3,687,100 4,120,700 4,461,300

3.5 1,872,600 2,742,900 2,886,300 3,411,000 3,188,100 4,073,300 4,569,500 4,875,700

4.0 1,983,200 2,968,700 3,126,000 3,745,200 3,470,600 4,459,500 5,018,300 5,290,100

4.5 2,093,800 3,194,500 3,365,700 4,079,400 3,753,100 4,845,700 5,467,100 5,704,500

5.0 2,204,400 3,420,300 3,605,400 4,413,600 4,035,600 5,231,900 5,915,900 6,118,900

5.5 2,307,000 3,640,000 3,830,400 4,715,200 4,274,500 5,597,700 6,326,700 6,516,900

6.0 2,409,600 3,859,700 4,055,400 5,016,800 4,513,400 5,963,500 6,737,500 6,914,900

6.5 2,512,200 4,079,400 4,280,400 5,318,400 4,752,300 6,329,300 7,148,300 7,312,900

7.0 2,614,800 4,299,100 4,505,400 5,620,000 4,991,200 6,695,100 7,559,100 7,710,900

7.5 2,717,400 4,518,800 4,730,400 5,921,600 5,230,100 7,060,900 7,969,900 8,108,900

8.0 2,820,000 4,738,500 4,955,400 6,223,200 5,469,000 7,426,700 8,380,700 8,506,900

8.5 2,922,600 4,958,200 5,180,400 6,524,800 5,707,900 7,792,500 8,791,500 8,904,900

9.0 3,025,200 5,177,900 5,405,400 6,826,400 5,946,800 8,158,300 9,202,300 9,302,900

9.5 3,127,800 5,397,600 5,630,400 7,128,000 6,185,700 8,524,100 9,613,100 9,700,900

10.0 3,230,400 5,617,300 5,855,400 7,429,600 6,424,600 8,889,900 10,023,900 10,098,900

10.5 3,280,300 5,705,100 5,992,400 7,602,700 6,598,500 9,118,700 10,309,600 10,413,000

11.0 3,330,200 5,792,900 6,129,400 7,775,800 6,772,400 9,347,500 10,595,300 10,727,100

11.5 3,380,100 5,880,700 6,266,400 7,948,900 6,946,300 9,576,300 10,881,000 11,041,200

12.0 3,430,000 5,968,500 6,403,400 8,122,000 7,120,200 9,805,100 11,166,700 11,355,300

12.5 3,479,900 6,056,300 6,540,400 8,295,100 7,294,100 10,033,900 11,452,400 11,669,400

13.0 3,529,800 6,144,100 6,677,400 8,468,200 7,468,000 10,262,700 11,738,100 11,983,500

13.5 3,579,700 6,231,900 6,814,400 8,641,300 7,641,900 10,491,500 12,023,800 12,297,600

14.0 3,629,600 6,319,700 6,951,400 8,814,400 7,815,800 10,720,300 12,309,500 12,611,700

14.5 3,679,500 6,407,500 7,088,400 8,987,500 7,989,700 10,949,100 12,595,200 12,925,800

15.0 3,729,400 6,495,300 7,225,400 9,160,600 8,163,600 11,177,900 12,880,900 13,239,900

15.5 3,779,300 6,583,100 7,362,400 9,333,700 8,337,500 11,406,700 13,166,600 13,554,000

16.0 3,829,200 6,670,900 7,499,400 9,506,800 8,511,400 11,635,500 13,452,300 13,868,100

16.5 3,879,100 6,758,700 7,636,400 9,679,900 8,685,300 11,864,300 13,738,000 14,182,200

17.0 3,929,000 6,846,500 7,773,400 9,853,000 8,859,200 12,093,100 14,023,700 14,496,300

17.5 3,978,900 6,934,300 7,910,400 10,026,100 9,033,100 12,321,900 14,309,400 14,810,400

18.0 4,028,800 7,022,100 8,047,400 10,199,200 9,207,000 12,550,700 14,595,100 15,124,500

18.5 4,078,700 7,109,900 8,184,400 10,372,300 9,380,900 12,779,500 14,880,800 15,438,600

19.0 4,128,600 7,197,700 8,321,400 10,545,400 9,554,800 13,008,300 15,166,500 15,752,700

19.5 4,178,500 7,285,500 8,458,400 10,718,500 9,728,700 13,237,100 15,452,200 16,066,800

20.0 4,228,400 7,373,300 8,595,400 10,891,600 9,902,600 13,465,900 15,737,900 16,380,900

20.5 4,278,300 7,461,100 8,732,400 11,064,700 10,076,500 13,694,700 16,023,600 16,695,000

21.0 4,395,600 7,665,800 8,996,500 11,368,500 10,353,000 14,070,300 16,463,200 17,153,300

21.5 4,512,900 7,870,500 9,260,600 11,672,300 10,629,500 14,445,900 16,902,800 17,611,600

22.0 4,630,200 8,075,200 9,524,700 11,976,100 10,906,000 14,821,500 17,342,400 18,069,900

22.5 4,747,500 8,279,900 9,788,800 12,279,900 11,182,500 15,197,100 17,782,000 18,528,200

23.0 4,864,800 8,484,600 10,052,900 12,583,700 11,459,000 15,572,700 18,221,600 18,986,500

23.5 4,982,100 8,689,300 10,317,000 12,887,500 11,735,500 15,948,300 18,661,200 19,444,800

24.0 5,099,400 8,894,000 10,581,100 13,191,300 12,012,000 16,323,900 19,100,800 19,903,100

24.5 5,216,700 9,098,700 10,845,200 13,495,100 12,288,500 16,699,500 19,540,400 20,361,400

25.0 5,334,000 9,303,400 11,109,300 13,798,900 12,565,000 17,075,100 19,980,000 20,819,700

25.5 5,451,300 9,508,100 11,373,400 14,102,700 12,841,500 17,450,700 20,419,600 21,278,000

26.0 5,568,600 9,712,800 11,637,500 14,406,500 13,118,000 17,826,300 20,859,200 21,736,300

26.5 5,685,900 9,917,500 11,901,600 14,710,300 13,394,500 18,201,900 21,298,800 22,194,600

27.0 5,803,200 10,122,200 12,165,700 15,014,100 13,671,000 18,577,500 21,738,400 22,652,900

27.5 5,920,500 10,326,900 12,429,800 15,317,900 13,947,500 18,953,100 22,178,000 23,111,200

28.0 6,037,800 10,531,600 12,693,900 15,621,700 14,224,000 19,328,700 22,617,600 23,569,500

28.5 6,155,100 10,736,300 12,958,000 15,925,500 14,500,500 19,704,300 23,057,200 24,027,800

29.0 6,272,400 10,941,000 13,222,100 16,229,300 14,777,000 20,079,900 23,496,800 24,486,100

29.5 6,389,700 11,145,700 13,486,200 16,533,100 15,053,500 20,455,500 23,936,400 24,944,400

30.0 6,507,000 11,350,400 13,750,300 16,836,900 15,330,000 20,831,100 24,376,000 25,402,700

30.5 6,624,300 11,555,100 14,014,400 17,140,700 15,606,500 21,206,700 24,815,600 25,861,000

31.0 6,741,600 11,759,800 14,278,500 17,444,500 15,883,000 21,582,300 25,255,200 26,319,300

31.5 6,858,900 11,964,500 14,542,600 17,748,300 16,159,500 21,957,900 25,694,800 26,777,600

32.0 6,976,200 12,169,200 14,806,700 18,052,100 16,436,000 22,333,500 26,134,400 27,235,900

32.5 7,093,500 12,373,900 15,070,800 18,355,900 16,712,500 22,709,100 26,574,000 27,694,200

Giá cước mỗi kg (Nhân với tổng trọng lượng lô hàng)

Trọng lượng (kg)

2

33-44

226,000 394,300

480,300 584,900 532,700 724,100 847,000 882,600

45-70

193,600 350,400

418,900 489,600 489,200 632,500 738,100 833,900

71-99

191,400 346,800

407,200 482,700 484,600 623,600 693,700 778,200

100-299

183,400 346,600

405,300 470,500 484,600 609,600 675,700 755,400

2

300-499

182,900 345,600

397,300 456,500 483,100 607,600 673,500 753,000

2

500-999

177,500 344,900

396,600 455,700 477,400 606,600 672,200 751,500

2

1000+

177,400 344,700

396,300 455,200 477,000 605,900 671,600 750,800

Ngày có hiệu lực: 6 tháng 1 năm 2025

Vui lòng tham khảo Chỉ mục khu vực

(Giá cước bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Các phí đặc biệt và phụ phí nhiên liệu có thể áp dụng).

1

Việt Nam Giá cước xuất khẩu khuyến mãi

Dành cho các lô hàng FedEx International Connect Plus

Chú thích:

1

Giá cước bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Để biết các phí đặc biệt và phụ phí nhiên liệu, vui lòng tham khảo chi tiết tại trang Phụ phí và thông tin khác.

2

Ghi chú:

- Đây là những mức giá cước đặc biệt và chỉ dành cho các khách hàng đủ điều kiện ở Việt Nam. Xemmục Thông tin khác để biết chi tiết.

- Phụ phí nhiên liệu và các phí đặc biệt khác sẽ được áp dụng.

- Giá cước trên không áp dụng cho FedEx 10kg Box hoặc 25kg Box. Để biết giá cước áp dụng, vui lòng tham khảo Giá cước FedEx Box.

- Giá cước đã công bố chỉ nhằmmục đích tham khảo và có thể khác với giá cước cuối cùng được tính trong hóa đơn thanh toán của bạn sau khi làm tròn, đồng thời giá cước trong hóa đơn thanh toán sẽ được áp dụng và là khoản

phải trả.

- Không được gửi hàng hóa nguy hiểm trong các lô hàng quốc tế FedEx International Connect Plus (FICP).

Bạn phải đặt chỗ trước với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đối với các lô hàng sau: các lô hàng FedEx International Connect Plus (FICP) nhiều kiện có trọng lượng

thực tế trên 500 kg.

https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-ficp-zi-vn-2025.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-ficp-zi-vn-2025.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-ficp-sur-vi-vn-2025.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-ficp-sur-vi-vn-2025.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-box-vi-vn-2025.pdf

